TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa: Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Hệ thống Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Thống kê máy tính
Mã học phần: INS335
Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): ĐH 
Học phần tiên quyết: Xác suất thống kê
Bộ môn quản lý học phần: Hệ thống Thông tin
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: Nhóm 55HTT2
Thuộc Học kỳ: II    Năm học:  2015-2016
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở và kỹ thuật xử lý, phân tích dữ liệu thống kê bằng ngôn ngữ R.
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thúy
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Điện thoại: 0125 3017323 
Email: thuthuy@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: elearning.ntu.edu.vn, enrollment key: tkmt
Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần tại VP Khoa CNTT
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Phần mềm nguồn mở R và ngôn ngữ R cho phân tích số liệu và thống kê
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Cú pháp ngôn ngữ R
	1. Sử dụng R thành thạo cho các tính toán căn bản

2. Sử dụng tốt R để tính xác suất, kiểm định giả thuyết, phân tích số liệu
	Thuyết giảng

	2. Nhập dữ liệu trong R
	
	Thuyết giảng

	3. Sử dụng R cho các tính toán đơn giản
	
	Thảo luận nhóm

	4. Sử dụng R cho các phép tính ma trận
	
	Thảo luận nhóm

	5. Tính toán xác suất và mô phỏng.
	
	Thảo luận nhóm

	6. Kiểm định giả thuyết và trị số R
	
	Thảo luận nhóm

	7. Phân tích số liệu bằng biểu đồ
	
	Thảo luận nhóm


Chủ đề 2: Sử dụng phần mềm R giải quyết các vấn đề trong thống kê.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Phân tích thống kê mô tả 
	1. Áp dụng thành thạo phân tích số liệu bằng biểu đồ

2. Sử dụng R để giải quyết được các vấn đề trong thống kê
	Seminar

	2. Phân tích hồi qui tuyến tính
	
	Seminar

	3. Phân tích phương sai
	
	Thảo luận nhóm

	4. Phân tích hồi qui logistic
	
	Thảo luận nhóm

	5. Phân tích biến cố
	
	Thảo luận nhóm

	6. Phân tích tổng hợp
	
	Seminar 

	7. Ước tính cỡ mẫu
	
	Thảo luận nhóm


Chủ đề 3: Sử dụng R trong bài toán phân lớp, phân cụm, xử lý dữ liệu thiếu.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các phương pháp xử lý dữ liệu thiếu.
	1. Thực hiện một tác vụ phân lớp, phân cụm, xử lý dữ liệu thiếu với sự hỗ trợ của R

2. Lập trình và hàm với R
	Thuyết giảng

	2. Phân lớp dữ liệu với R
	
	Seminar

	3. Phân cụm dữ liệu với R
	
	Seminar 


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành 
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1. Làm quen với ngôn ngữ  R 
	Hướng dẫn cài đặt trình soạn thảo R, các package đi kèm, một số quy tắc và cú pháp cơ bản.

	2. Làm việc với dữ liệu, kiểu dữ liệu, các lệnh R để làm việc với các phép toán.
	Nắm các cách nhập dữ liệu vào R.
Phân tích lỗi xảy ra khi dùng R do không phù hợp kiểu dữ liệu.

Sử dụng hiệu quả các hàm R cho các phép toán kinh điển.

	3. Sử dụng R trong phân tích số liệu và thống kê
	    Sử dụng các câu lệnh R để nhận dữ liệu và hiển thị dữ liệu.

    Phân tích sai sót và thay đổi câu lệnh.
    Thành thạo việc phân tích số liệu bằng biểu đồ.


5. Phân bổ thời gian của học phần (lấy từ CTHP)
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	3
	2
	7
	4
	
	16

	Vấn đề 2
	5
	5
	
	8
	
	18

	Vấn đề 3
	3
	3
	2
	3
	
	11


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R
	2006
	Đại học Quốc gia TPHCM
	GV giới thiệu
	x
	

	2
	Geof H. Givens and Jennifer A. Hoeting
	Computational Statistics
	2009
	Wiley
	http://www.stat.colostate.edu/
computationalstatistics/
	
	x

	3
	Peter Dalgaard
	R In Action
	2011
	Manning
	http://it-ebooks.info/book/567/
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
Yêu cầu SV:
- Đi học đầy đủ

- Chuẩn bị bài theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp

- Tham gia hoạt động nhóm
.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	5
	Tổng kết báo cáo nhóm
	Nội dung là cách nhóm thuyết giảng lại cho các nhóm khác

	2.
	9
	Trên máy
	Các câu lệnh R


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	15

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	5

	3
	Điểm thực hành 
	      20

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Trên máy
· Đề đóng: (              

	50


Lưu ý chung:

· Những nội dung “lấy từ CTHP” cần được ghi lại trong CTGDHP để SV tiện tham khảo.
· Giảng viên cần xây dựng CTGDHP riêng cho mỗi lớp/nhóm nếu có sự khác biệt về danh sách giảng viên cùng dạy (mục 3), Mục tiêu và phương pháp dạy-học của các chủ đề (mục 4), Qui định đối với học phần (mục 7), hoặc Đánh giá kết quả học tập (mục 8) đối với mỗi lớp/nhóm.
· Sau khi được bộ môn thông qua, CTGDHP cần được đưa lên trang web bộ môn.
· Các nội dung hướng dẫn trong mẫu CTGDHP (màu xanh, in nghiêng, chữ nhỏ) cần được lược bỏ trước khi CTGDHP được công bố.
                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)
     Phạm Thị Thu Thúy




Phạm Thị Thu Thúy
PHỤ LỤC 2








PAGE  
4

